
10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 11D 11E 11H 11I 11K
PĐ1 PĐ2 PĐ4.T PĐ3 PĐ5 PĐ8(V) PĐ7

2 Mến Thơm Phương Tuyết Công Hương Trang

3 Mến Thơm Phương Tuyết Công Hương Trang

4 Mến Thơm Phương Tuyết Công Hương Trang

Tiết / Phòng PĐ1 PĐ6 PĐ7 PĐ3 PĐ4(V) PĐ8 PĐ 5 PĐ2
1 Tú Trường Mến Huế Phương Dung Hà HuyềnV

2 Tú Trường Mến Huế Phương Dung Hà HuyềnV

3 Tú Trường Mến Huế DƯƠNG Dung Hà HuyềnV

4 Phương DƯƠNG
Tiết / Phòng PĐ1(V) PĐ8 PĐ3 PĐ5 PĐ2(T) PĐ7 PĐ6

1 Phương Khuyên Tú Mến Phương Oanh Hà

2 Phương Khuyên Tú Mến Phương Oanh Hà

3 HỒNG Khuyên DƯƠNG Mến Phương Oanh Hà

4 Phương HỒNG Tú DƯƠNG
Tiết / Phòng PĐ6 PĐ4 PĐ7 PĐ1 PĐ 3 PĐ2 PĐ5 PĐ8

1 Huế Trường Khuyên Dung Mến Chiền Phương Hiên

2 Huế Trường Khuyên Dung Mến Chiền Phương Hiên

3 Huế HỒNG Khuyên Dung Mến Chiền Phương Hiên

4 Trường HỒNG
Tiết / Phòng PĐ6 PĐ7 PĐ8 PĐ4 PĐ3 PĐ1

1 Tuyết Tú Trường Thơm Mến Trang

2 Tuyết Tú Trường Thơm Mến Trang

3 Tuyết Tú Trường Thơm Mến Trang

4 HỒNG
Tiết / Phòng PĐ2 PĐ1 PĐ8 PĐ7 PĐ6 PĐ1(V)

1 Tuyết Thơm Công Mến Hà Oanh

2 Tuyết Thơm Công Mến Hà Oanh

3 Tuyết Thơm Công Mến Hà Oanh

CN Tiết / Phòng 12A,D,EHK 12BCG
1 Nguyệt Khân

2 Nguyệt Khân

3 Nguyệt Khân
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